TUẦN 5

Thứ hai ngày 22 tháng 9 năm 2014

TIẾT 1:                                            CHÀO CỜ

TIẾT 2:                                              TOÁN
Tiết 17:  Số 7.

I. Mục tiêu:
- Có khái niệm ban đầu về số 7, biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.

- Đọc, viết số 7, đếm và so sánh các số trong phạm vi 7, nhận biết số lượng trong phạm vi 7.

- HSKG: Lấy ví dụ nhóm đồ vật có số lượng là 7.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Các nhóm đồ vật có số lượng bằng 7.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

- Đọc và viết số 6.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Lập số 7 
	- hoạt động cá nhân.

	- Treo tranh yêu cầu HS đếm có mấy bạn đang chơi? Mấy bạn đến thêm ? Tất cả là mấy bạn?

- Yêu cầu HS lấy 6 hình tròn, thêm 1 hình tròn, tất cả là mấy hình tròn?

- Tiến hành tương tự với 7 que tính, 7 chấm tròn.
	- 6 bạn đang chơi, 1 bạn đến thêm, tất cả là 7 bạn.

- là 7 hình tròn…

- tự lấy các nhóm có 7 đồ vật.

	Chốt: Gọi HS nhắc lại.
	- 7 bạn, 7 hình vuông, 7 chấm tròn…

	4. Hoạt động 4: Giới thiệu chữ số 7
	- hoạt động theo 

	- Số bảy được biểu diễn bằng chữ số 7.

- Giới thiệu chữ số 7 in và viết, cho HS đọc số 7.
	- theo dõi và đọc số 7.

	5. Hoạt động 5: Nhận biết thứ tự của số 7 trong dãy số 1;2;3;4;5;6;7. 

*Cho HS đếm từ 1 đến 7 và ngược lại.

**Số 7 là số liền sau của số nào?
	- đếm xuôi và ngược.

- số 6.

	5. Hoạt động 5:  Làm bài tập 
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài viết số 7.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Có mấy bàn là xanh? Mấy bàn là trắng? Tất cả có mấy bàn là?

-**Vậy 7 gồm mấy và mấy?

- Tiến hành tương tự với các hình còn lại.
	- có 6 bàn là xanh, 1 bàn là  trắng, tất cả có 7 bàn là .

- 7 gồm 6 và 1.

- 7 gồm 3 và 4, 5 và 2.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- đếm số ô trống rồi điền số ở dưới.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt: Gọi HS đọc lại các số xuôi và ngược. 

**Số lớn nhất trong các số em đã học là số nào?
	- đọc cá nhân.

- số 7.

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- điền số thích hớp vào ô trống.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.


6. Hoạt động6 : Củng cố- dặn dò 

- Thi đếm đồ vật có số lượng bằng 7.


TIẾT 3,4 :                                        TIẾNG VIỆT
Luật chính tả e , ê

Dạy theo sách thiết kế lớp 1- CGD trang ( 168-174)


Buổi chiều

TIẾT 1:                                       TIẾNG VIÊT( T)

                     Luyện đọc viết / c /.Củng cố luật chính tả e, ê

I. Mục tiêu

- Luyện đọc, viết:k, kẻ, kế, kố, kể, cà kờ, bộ kẻ, bộ kể cà kờ( củng cố luật chớnh tả e, ờ)

- Học sinh nghe gv đọc viết đúng chính tả .

- Yêu thích môn học.

II.Đồ dùng.

- Bảng con

- Vở ô li

III.Hướng dẫn luyện tập

	1. Luyện : Đọc,phát âm âm /c/

- GV uốn nắn cho học sinh

2Luyện viết âm /c/

- Nêu lại quy trình viết.

- Cho hs viết bảng con.

- Uốn nắn cho hs.

2.Luyện viết tiếng có âm /c/

B1: Cho học sinh vẽ mô hình tiếng có 2 phần

- Đưa tiếng ke vào mô hình

- Thay âm chính ê vào mô hình để tạo ra tiếng mới.

-Đưa dấu thanh vào mô hình để tạo tiếng mới

* Gv ghi bảng các tiếng học sinh tìm được.

B2:Củng cố luật chính tả e, ê

- Âm/ c/ đứng trước âm / e/ và âm / ê/ phải ghi bằng con chữ nào?

- GV đọc cho học sinh viết bảng con :ke, kẻ, kê, kể.

B3: GV đọc cho học sinh viết chính tả

- Học sinh đánh vần từng tiếng trước khi viết.Viết xong tiếng nào thì đọc trơn lai tiếng đó.

- GV quan sát , giúp đỡ học sinh chậm

3. Nhận xét.
	- HS đọc cá nhân, đồng thanh nhóm, dãy bàn, cả lớp.

- Học sinh nêu cấu tạo, quy trình viết 

- Viết bảng  con

- Vẽ bảng  con

- Hs thực hành

 - Thay âm chính ê vào mô hình để tạo ra tiếng mới và nêu tiếng mới: kê

- kẻ, kể.

- Đánh vần và đọc trơn các tiếng vừa tìm được.( nhiều hình thức)

- Hs viết chính tả vào vở ôli

- Ghi bằng con chữ k

- HS viết bảng con.

- HS nghe gv đọc rồi viết vào vở.



TIẾT 2:                                         ĐẠO ĐỨC
Bài 3 : Giữ gìn sách vở đồ dùng học tập  (Tiết1).

 I. Mục tiêu:

- HS hiểu trẻ em có quyền được học hành, biết giữ gìn sách vở giúp các em thực hiện tốt quyền được học của mình.

- HS biết yêu quý và giữ gìn sách vở đồ dùng học tập của mình. .

- Có ý thức giữ gìn sách vở ,đồ dùng học tập, góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường.Làm cho môi trường luôn sach đẹp.

II. Đồ dùng:


- Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 1.

- Học sinh: Bài tập đạo đức.

III. Hoạt động dạy – học chủ yếu:

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

- Trong lớp ta hôm nay ai đáng khen ? vì  sao?

2.Hoạt động 2: Giới thiệu bài 

- Nêu yêu cầu bài học- ghi đầu bài         - HS đọc đầu bài.

	3. Hoạt động 3: Làm bài tập 1 
	- hoạt động theo cặp.

	- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp tìm ra những đồ dùng học tập để tô màu.
	- thảo luận và tô màu theo cặp.

	Chốt: Nêu tên những đồ dùng học tập?
	- sách, vở, bút, cặp sách, thước kẻ.

	4. Hoạt động 4: Làm bài tập 2 .
	- hoạt động cặp.

	- Yêu cầu HS trao đổi giới thiệu với bạn trong bàn về đồ dùng học tập của mình theo nội dung: Tên đồ dùng, để làm gì? Cách giữ gìn?

- Gọi một vài nhóm lên giới thiệu trước lớp.
	- tiến hành giới thiệu về đồ dùng của mình và tác dụng cũng như cách giữ gìn đồ vật đó.

	** Tại sao ta phải giữ gìn đồ dùng học tập?

- GV chốt.
	- đồ dùng học tập giúp ta học được tốt hơn....

	5. Hoạt động 5: Làm bài tập 3 
	- hoạt động cá nhân.

	- Nêu yêu cầu bài tập 3, sau đó cho HS làm rồi lên chữa bài.
	- tự tìm tranh mình cho là đúng, là sai và giải thích trước lớp về quan điểm của mình.

	Chốt: Nêu những việc nên tránh để giữ gìn sách vở đồ dùng học tập?

-**Nếu các em không giữ gìn sách vở đồ dùng học tập , xé giấy vứt bừa bãi thì điều gì  sẽ xảy ra?
	- không vẽ bậy ra sách, không xé vở…

- Lãng phí, làm ô nhiễm môi trường.


6. Hoạt động6 : Củng cố- dặn dò 

- GD Học sinh qua bài.

- Nêu lại phần ghi nhớ.

- Nhận xét tiết học.


TIẾT 3:                                      TOÁN( TĂNG)                      
Luyện tập về số 6 ; 7 

I. Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức về khái niệm số 6;7

- Củng cố kĩ năng đọc, viết số 6, 7đếm và so sánh các số trong phạm vi 6;7 vị trí của số 6;7 trong dãy số tự nhiên.

- Yêu thích học toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Hệ thống bài tập.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

*Đếm từ 1 đến 7 và ngư​​ợc lại.  

2. Hoạt động 2: Làm bài tập  

Bài 1: 

- Yêu cầu HS  viết các số từ 1 đến 7và ngư​​ợc lại.

- Cho HS đọc xuôi, ngư​​ợc.

* Số nào đứng liền trước số 6? Số 7?

Bài 2: Điền dấu?

5…6


4…6

6…6

6…7


2…7

7…1

6…5


7…1
         7…6

6…4


7…6

5…6

** Nêu cách so sánh và chọn dấu đúng?

* Đọc lại các phép so sánh trên?

Bài 3: Điền số?


3 < …

2 > …

5 > …


7 > …

4 = …

7 < …


2 < …

6 > …

5 =…

- GV chốt kết quả đúng.

 ** Số 7 lớn hơn những số nào?

Bài 4 : Điền số thích hợp vào ô trống?

1

3

5

2

4

6

3

5

2

- GV chốt kết quả đúng.

3. Hoạt động 3: Củng cố- dặn dò

- Thi đọc viết số nhanh.
	- Học sinh đếm.

- HS viết bảng con

- HS đọc.

- Số 5.số 6

- Nêu yêu cầu.

- Ta so sánh số đứng trước với số đứng sau, nếu số đứng trước lớn hơn ta chọn dấu lớn hơn, nếu số đứng trước bé hơn ta  chọn dấu bé hơn.

- HS đọc cá nhân.

- HS tự nêu yêu cầu và làm vào vở
- HS lên chữa bài, em khác nhận xét bổ sung cho bạn
-   7 > 1,2,3,4

- HS tự nêu yêu cầu và làm vào vở.

- HS lên chữa bài, em khác nhận xét bổ




                                         Thứ ba ngày 23 tháng 9 năm 2014  

 TIẾT 1:                                             TOÁN
   Tiết 18 :  Số 8(Trang30).

I. Mục tiêu:

- Có khái niệm ban đầu về số 8, biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1 đến 8.

- Đọc, viết số 8, đếm và so sánh các số trong phạm vi 8, nhận biết số lượng trong phạm vi 8.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Các nhóm đồ vật có số lượng bằng 8.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

- Đọc và viết số 7.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Lập số 8 .
	- hoạt động cá nhân.

	- Treo tranh yêu cầu HS đếm có mấy bạn đang chơi? Mấy bạn đến thêm ? Tất cả là mấy bạn?

- Yêu cầu HS lấy 7 hình tròn, thêm 1 hình tròn, tất cả là mấy hình tròn?

- Tiến hành tương tự với 8 que tính, 8 chấm tròn.
	- 7 bạn đang chơi, 1 bạn đến thêm, tất cả là 8 bạn.

- là 8 hình tròn…

- tự lấy các nhóm có 8 đồ vật.

	Chốt: Gọi HS nhắc lại.
	- 8 bạn, 8 hình vuông, 8 chấm tròn…

	4. Hoạt động 4: Giới thiệu chữ số 8 
	- hoạt động theo cặp

	- Số tám được biểu diễn bằng chữ số 8.

- Giới thiệu chữ số 8 in và viết, cho HS đọc số 8.
	- theo dõi và đọc số 8.

	5. Hoạt động 5: Nhận biết thứ tự của số 8 trong dãy số 1; 2;3;4;5;6;7;8. 

- Cho HS đếm từ 1 đến 8 và ngược lại.

- Số 8 là số liền sau của số nào?
	- đếm xuôi và ngược.

- số 7.

	5. Hoạt động 5:  Làm bài tập .
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài viết số 8.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Có mấy chấm tròn, thêm mấy chấm tròn? Tất cả có mấy chấm tròn ?

- Vậy 8 gồm mấy và mấy?

- Tiến hành tương tự với các hình còn lại.
	- có 7 chấm tròn thêm 1 chấm tròn, tất cả có 8 chấm tròn .

- 8 gồm 7 và 1.

- 8gồm 3 và 5, 4 và 4, 2 và 6, 1 và 7.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3 : Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- đếm số ô trống rồi điền số ở dưới.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt: Gọi HS đọc lại các số xuôi và ngược. Số lớn nhất trong các số em đã học là số nào?
	- đọc cá nhân.

- số 8.

	Bài 4: 
	

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- điền số thích hợp vào ô trống.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.


6. Hoạt động6 : Củng cố- dặn dò 

- Thi đếm đồ vật có số lượng bằng 8.


TIẾT 2,3                                            TIẾNG VIỆT
Âm / g /

                             Dạy theo sách thiết kế lớp 1- CGD trang ( 176- 180 )


TIẾT 4
    
THỂ DỤC
( GV chuyên dạy)


Buổi chiều ( Đ/c Mai dạy)

Thứ tư ngày 24 tháng 9 năm 2014

Buổi sáng


( Đ/c Nhàn và GV chuyên dạy)


Buổi chiều 

TIẾT 1                                                 TOÁN ( tăng)


Các số trong phạm vi 8

I. Mục tiêu:

- HS ôn lại cách đọc và so sánh các số trong phạm vi 5.

- HS tích cực học bài, yêu thích môn học.
II. Đồ dùng:

III. Hoạt động dạy- học:
	1. Ôn lại số 

- Hãy nêu các số đã học?

- Gọi HS đọc các số theo thứ tự từ bé đến lớn và từ lớn đến bé.

- Số nào là số lớn nhất?

- Số nào là số nhỏ nhất?

- Số 8 là số liền sau của số nào ?

- Nhận xét, bổ sung.

2.Bài tập.
	- Số 1,2 ,3,4,5, 6, 7, 8 

- Cá nhân, tập thể.

- HS tự nêu.

- Số 7.

	Bài 1:Số?
4,  …, …,7 ,…                     5,…,….,8

…,7,…,….,….,3
                  6,…,…3,…

- Gọi HS lên bảng.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

- Gọi HS đọc các dãy số trên?

Bài 2

Khoanh vào số lớn nhất.

2, 5, 4 , 6, 8
                          

Viết các số theo thứ tự từ bé đến lớn?

Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé?

- Nhận xét, chỉnh sửa.

Bài 3.Tìm số liền sau của 6?

Số liền sau của 4 là?

- Nhận xét, bổ sung.
	- HS đọc yêu cầu bài.

- HS lên bảng, lớp làm vở.

- HS đọc xuôi, ngược.

- Cá nhân lên bảng, lớp làm vở.

- 2,4,5,6,8

- 8,6,5,4,2

- Số 7.

- Số 5.

	Bài 3: Khoanh vào đáp án đúng
	

	Các số lớn hơn 6 là
	

	A. 5,6             B. 6,7            C.7,8
	- Đáp án C.

	- Gọi HS lên bảng.

- Nhận xét, củng cố cách làm.

IV. Củng cố dặn ḍ.

- Các em được củng cố những kiến thức ǵ?

- Nhận xét giờ học.
	- Ôn lại các số trong phạm vi 8.



TIẾT 2                                                   THỦ CÔNG
Xé dán hình tròn.

I. Mục tiêu

- HS biết cách xé, dán hình tròn.

- Xé, dán được hình tròn. Đường xé có thể chưa thẳng và bị răng cưa.

 hình dán có thể chưa phẳng.

- Giáo dục các em ý thức trong giờ thực hành, tính kiên trì, bền bỉ..

II. Đồ dùng .

- GV: Bài mẫu, giấy màu, hồ dán.

- HS: Giấy màu, hồ dán, khăn lau, vở thủ công.

III. Các hoạt động dạy, học:

1.Kiểm tra bài cũ: 

- GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS.

- Nhận xét đánh giá.

2.Bài mới:

	 a.Giới thiệu bài:

 b.Quan sát và nhận xét.

- GV cho cả lớp quan sát hình tròn.

- Tìm các vật có dạng hình tròn?

- GV cho HS quan sát 1 số bài xé dán hình tròn.

c. Hướng dẫn xé, dán hình tròn.

- GV làm mẫu cho HS quan sát theo các bước của hình tròn:

 Bước 1: Vẽ hình tròn. 

 Bước 2: Xé.

 Bước 3: Chỉnh hình

 Bước 4: Dán.

 d.Thực hành:

- Cho HS thực hiện bằng giấy thủ công, lật mặt kẻ hình.

- GV quan sát, giúp đỡ HS thực hành còn chậm.

- Tổ chức trưng bày sản phẩm.

- Tuyên dương HS có tiến bộ, có sản phẩm đẹp.
	- HS quan sát mẫu.

- VD: Cái bát, cốc,miệng chén.

- HS quan sát bài dán mẫu.

- HS nhắc lại các bước xé dán hình tròn.

- Cả lớp lấy giấy thủ công thực hành.

- HS thực hiện theo sự hướng dẫn của GV.


IV. Củng cố- dặn dò:

- Nhận xét tiết  học.

- Dặn chuẩn bị tiết sau.

TIẾT 3                                                 LUYỆN VIẾT
Luyện viếtk, kê, cà kê; g, gh, ghế đá( tr 25, 26)

I.Mục tiêu. 

- HS nắm được cách đọc , viết các chữ cái. biết đánh vần, phân tích các tiếng: k,kê, cà kê; g, gh, ghế đá. ( tr 25, 26) 

- HS rèn chữ viết cho đẹp.

- Cần cù ,chịu khó. 

II.Đồ dùng. 

- Mẫu chữ k, g, gh. 

- Bảng con ,phấn.

III.Hoạt động dạy ,học. 

	1.Kiểm tra đồ dùng học tập. 

2.Bài mới. 

a. Hướng dẫn viết chữ  k.

- GV đưa mẫu chữ k.

- GV đọc k. 

- Tìm các tiếng có âm k.

- Giới thiệu chữ viết thường k.

- Chữ k gồm có những nét nào, có chiều dài mấy ô ly?

- GV viết mẫu. Hướng dẫn điểm toạ độ đặt bút và

điểm chuyển hướng và dừng bút.

- Cho HS viết bảng con.

- GV uốn nắn.

b. Hướng dẫn viết chữ  g, gh

- GV đưa mẫu chữ g.

- GV đọc g. 

- Tìm các tiếng có âm g.

- Giới thiệu chữ viết thường g.

- Chữ g gồm có những nét nào, có chiều dài mấy ô ly?

- GV viết mẫu. Hướng dẫn điểm toạ độ đặt bút và

điểm chuyển hướng và dừng bút.

- GV hướng dẫn viết chữ gh. Tương tự.

- Cho HS viết bảng con g, gh.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

- GV đọc từ ghế đá.

- Cho HS đọc, phân tích từ ghế đá.

- GV hướng dẫn cách viết tiếng ghế, tiếng đá.

- Hướng dẫn viết bảng con các tiếng, từ vừa học.

c. Viết vở.

- GV cho HS viết vở em tập viết tr 25,26

- Nhận xét, chỉnh sửa.

IV. Củng cố ,dặn dò. 

- Nêu lại các chữ, tiếng vừa học?
- Nhận xét về tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau.
	- Lớp luyện viết bảng con.

- HS theo dõi.

- Cá nhân, lớp đọc.

- kì, kê.…

- Chữ k có nét khuyết trên, nét thắt giữa, Có chiều dài 5 ô ly.

- HS lắng nghe.

- Lớp luyện viết bảng con.

- HS theo dõi.

- Cá nhân, lớp đọc.

- ga, gà.…

- Chữ g có nét cong tròn khép kín, 1 nét khuyết dưới. Có chiều dài 4 ô ly.

- HS lắng nghe.

- HS viết vở

- HS nêu lại.
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TIẾT 1:                                         TỰ NHIÊN- XÃ HỘI
                                                 Vệ sinh thân thể

 I. Mục tiêu

- HS hiểu thân thể khoẻ mạnh sẽ giúp chúng ta khoẻ mạnh, tự tin.

- HS biết việc nên làm và không nên làm để da luôn sạch sẽ.

- Có ý thức giữ vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân hằng ngày.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ SGK.

- Học sinh: xà phòng, khăn mặt, bấm cắt móng tay…

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

- Hãy nêu những việc không nên làm  và việc nên làm để bảo vệ mắt và tai?

2.Hoạt động 2: Giới thiệu bài 

- Nêu yêu cầu bài học- ghi đầu bài         - HS đọc đầu bài.

	3. Hoạt động 3: Khởi động 
	- hoạt động tập thể.

	Mục tiêu: Gây hứng thú học tập.

- Cả lớp hát bài “ Khám tay”.
	

	4. Hoạt động 4: Suy nghĩ về việc mình đã làm 
	- hoạt động cá nhân.

	- Yêu cầu HS tự suy nghĩ lại những việc mình đã làm để giữ vệ sinh cá nhân, sau đó lên kể trước lớp
	- rửa mặt, tắm, gội đầu…

	Chốt: Nêu những việc HS làm đúng.
	- theo dõi.

	5. Hoạt động 5: Làm việc với SGK 
	- hoạt động cặp.

	- Yêu cầu HS quan sát SGK và trao đổi để tìm ra những việc làm đúng, việc làm sai, vì sao?

- Gọi HS trình bày trước lớp.
	- cắt móng tay giữ tay sạch…

	Chốt:  Nêu lại những việc làm đúng.
	- theo dõi.

	6. Hoạt động 6: Thảo luận cả lớp. 
	- hoạt động cả lớp.

	- Cho HS thảo luận theo các câu hỏi sau: Nêu các việc cần làm khi tắm gội? Nên rửa tay chân khi nào?…

- Gọi HS trả lời GV ghi bảng và bổ sung dần cho đầy đủ.

Chốt: Nên tránh ăn bốc, cắn móng tay, đi chân đất…
	- trước khi tắm phải chuẩn bị quần áo, nước tắm…

- nhận xét và bổ sung ý kiến của mình.


7. Hoạt động7 : Củng cố- dặn dò 

- Thi xem ai sạch sẽ.

- Nhận xét tiết học.


TIẾT 2:                                                  TOÁN
Tiết 19:  Số 9 

I. Mục tiêu:

- Có khái niệm ban đầu về số 9, biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1 đến 9.

- Đọc, viết số 9, đếm và so sánh các số trong phạm vi 9, nhận biết số lượng trong phạm vi 9.HSKG: Lấy VD về nhóm đồ vật có số lượng là 9.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Các nhóm đồ vật có số lượng bằng 9.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

- Đọc và viết số 8.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Lập số 9 
	- hoạt động cá nhân.

	- Treo tranh yêu cầu HS đếm có mấy bạn đang chơi? Mấy bạn đến thêm ? Tất cả là mấy bạn?

- Yêu cầu HS lấy 8 hình tròn, thêm 1 hình tròn, tất cả là mấy hình tròn?

- Tiến hành tương tự với 9 que tính, 9 chấm tròn.

** Yêu cầu HS lấy ví dụ về nhóm đồ vật có số lượng là 9
	- 8 bạn đang chơi, 1 bạn đến thêm, tất cả là 9 bạn.

- là 9 hình tròn…

- HS Quan sát và thực hành ..

- tự lấy các nhóm có 9 đồ vật.

	Chốt: Gọi HS nhắc lại.
	- 9 bạn, 9 hình vuông, 9 chấm tròn…

	4. Hoạt động 4: Giới thiệu chữ số 9 
	- hoạt động theo 

	- Số chín được biểu diễn bằng chữ số 9.

- Giới thiệu chữ số 9 in và viết, cho HS đọc số 9.
	- theo dõi và đọc số 9.

	5. Hoạt động 5: Nhận biết thứ tự của số 9 trong dãy số 1;2;3;4;5;6;7; 8; 9. 

- Cho HS đếm từ 1 đến 9 và ngược lại.

** Số 9 là số liền sau của số nào? Số 8 là số đứng liền trước số nào?
	 đếm xuôi và ngược.

- số 8.

- Số 9

	5. Hoạt động 5:  Làm bài tập 
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài viết số 9.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Có mấy con tính xanh? Mấy con tính  trắng? Tất cả có mấy con tính ?

** Vậy 9 gồm mấy và mấy?

- Tiến hành tương tự với các hình còn lại.
	- có 8 con tính xanh, 1 con tính trắng, tất cả có 9 con tính .

- 9 gồm 8 và 1.

- 9 gồm 3 và 6, 5 và 4...

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài điền dấu.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- điền số thích hợp vào ô trống.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 5: Nêu yêu cầu
	- theo dõi.

	** Em sẽ làm như thế nào để có các số cần điền?
	- đếm từ 1 đến 9.

	- Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- bổ sung cho bạn.


6. Hoạt động6 : Củng cố- dặn dò 

- Thi đếm đồ vật có số lượng bằng 9.


TIẾT 3,4:                                          TIẾNG VIỆT

Âm / i /

                        Dạy theo sách thiết kế lớp 1- CGD trang ( 184 - 188)


Buổi chiều

TIẾT 1                                                LUYỆN VIẾT
Luyện viết h, hề, hả hê

                      i, ghi, đá kì( tr 27, 28)

I.Mục tiêu. 

- HS nắm được cách đọc , viết các chữ cái. biết đánh vần, phân tích các tiếng h, hề, hả hê; i, ghi, đá kì( tr 27, 28) 

- HS rèn chữ viết cho đẹp.

- Cần cù ,chịu khó. 

II.Đồ dùng. 

- Mẫu chữ i, h. 

- Bảng con ,phấn.

III.Hoạt động dạy ,học. 

	1.Kiểm tra đồ dùng học tập. 

2.Bài mới. 

a. Hướng dẫn viết chữ h.

- GV đưa mẫu chữ h.

- GV đọc h. 

- Nêu các tiếng có âm h?

- Giới thiệu chữ viết thường h.

- Chữ h gồm có những nét nào, có độ cao mấy ly?

- GV viết mẫu. Hướng dẫn điểm toạ độ đặt bút và dừng bút.

- Hướng dẫn viết tiếng hề.từ hả hê

- Hướng dẫn tương tự như trên.

+Viết bảng con. 

- Hướng dẫn HS viết các chữ h, hề, hả hê.

- GV theo dõi, giúp đỡ HS.

b. Hướng dẫn viết chữ  i, ghi

- GV đưa mẫu chữ i.

- GV đọc i. 

- Tìm các tiếng có âm i.

- Giới thiệu chữ viết thường i.

- Chữ i gồm có những nét nào, có chiều cao mấy ô ly?

- GV viết mẫu. Hướng dẫn điểm toạ độ đặt bút và

điểm chuyển hướng và dừng bút.

- GV hướng dẫn viết tiếng ghi.

- âm g đứng trước i được viết bằng con chữ nào?

- Cho HS viết bảng con i, ghi.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

- GV đọc từ đá kì

- Cho HS đọc, phân tích từ đá kì.

- GV hướng dẫn cách viết từ đá kì

- Hướng dẫn viết bảng con các tiếng, từ vừa học.

c. Viết vở.

- GV cho HS viết vở em tập viết tr 27,28.

- Nhận xét, chỉnh sửa.

IV. Củng cố ,dặn dò. 

- Nêu lại các chữ, tiếng vừa học?
- Nhận xét về tiết học. 

- Chuẩn bị bài sau.
	- HS viết bảng con.

- ha, hà, he, hè, hê…

- Cá nhân, lớp đọc: ha, hà, he, hè, hê…

- Có độ cao 5 ô ly , gồm 1 nét khuyết trên, 1 nét móc hai đầu.

- HS chú ý.

- HS đọc. 

 HS viết bảng.

 HS theo dõi.

- Cá nhân, lớp đọc.

- bi, chi, ki.…

- Chữ i có nét móc ngược. Có chiều cao 2 ô ly.rộng 1 ô ly.

- HS lắng nghe.

- HS đọc ghi.

- gh

-  HS viết bảng.

- HS viết vở

- HS nêu lại.





TIẾT 2:                                 TIẾNG VIỆT( TĂNG)
             Luyện đọc viết/gh/ /g /.Củng cố luật chính tả e, ê
I. Mục tiêu

- Luyện đọc, viết: g, gh, ghế đá, kê ghế, bé kê ghế dễ ghê( củng cố luật chính tả ghi âm g trước e, ê).

- Học sinh nghe gv đọc viết đúng chính tả .

- Yêu thích môn học.

II.Đồ dùng.

- Bảng con

- Vở ô li

III.Hướng dẫn luyện tập

	1. Luyện : Đọc,phát âm g, gh

- GV uốn nắn cho học sinh

2Luyện viết âm g, gh

- Nêu lại quy trình viết.

- Cho hs viết bảng con.

- Uốn nắn cho hs.

2.Luyện viết tiếng có âm g, gh

B1: Cho học sinh vẽ mô hình tiếng có 2 phần

- Đưa tiếng ga, ghê vào mô hình

- Thay nguyên âm vào phần vần để tìm tiếng mới.

Âm /g/ đứng trước âm /e/ và / ê/ phải ghi bằng con chữ chữ gh.

- Đưa dấu thanh vào mô hình để tạo tiếng mới

* Gv ghi bảng các tiếng học sinh tìm được.

B2: GV đọc cho học sinh viết chính tả

- Học sinh đánh vần từng tiếng trước khi viết.Viết xong tiếng nào thì đọc trơn lai tiếng đó.

- GV quan sát , giúp đỡ học sinh chậm

3. Nhận xét.
	- HS đọc cá nhân, đồng thanh nhóm, dãy bàn, cả lớp.

- Học sinh nêu cấu tạo, quy trình viết 

- Viết bảng  con

- Vẽ bảng  con

- Hs thực hành

- gà, gả, gã, gạ, ….

- Nhiều học sinh nhắc lại…..

-Đưa dấu thanh  vào mô hình để tạo ra tiếng mới và nêu tiếng mới: ghế, ghề,ghể, ghệ, ghễ, …

- Đánh vần và đọc trơn các tiếng vừa tìm được.( nhiều hình thức)

- Hs viết chính tả vào vở ôli



TIẾT 3:          HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP                               

Đi bộ trên đ​ường an toàn.

I-Mục tiêu:


- HS nhận biết đư​ợc những nơi nào an toàn khi đi bộ trên đư​ờng và khi qua 

đư​ờng.

- Nhận biết vạch đi bộ qua đ​ường là nối đi dành cho ngư​ời đi bộ khi qua đư​​ờng.

- Nhận biết tiếng động cơ và tiếng còi của ô, tô, xe máy.

- HS biết nắm tay ngư​ời lớn khi đi qua đ​ường, biết quan sát h​ướng đi của các loại xe.

- Chỉ đi qua đ​ường khi có ngư​ời lớn dắt tay và qua đư​ờng nơi có vạch đi bộ qua đường.

- Có ý thức chấp hành luật an toàn giao thông.

II-Đồ dùng dạy học:

          - Đèn tín hiệu giao thông. Tranh ảnh SGK

III- Hoạt động dạy và học

1- Kiểm tra.

2- Bài mới:
	a- Giới thiệu bài.

b-Tìm hiểu bài:

- Cho HS hoạt động nhóm, nhớ lại đoạn đ​ường đi từ nhà đến tr​ường.

- Hãy nhớ lại đoạn đ​ường ở gần tr​ường nơi các em hằng ngày qua lại:

+ Nó rộng hay hẹp?

+ Có vỉa hè không? 

+ Em thấy ng​ười đi bộ ở đâu? 

+ Các loại xe chạy ở đâu?

- Em có thể nghe thấy những tiếng động nào?

- Em có nhìn thấy đèn tín hiệu hay vạch đi bộ qua đ​ường nào không? Đèn tín hiệu, vạch đi bộ qua đường ở đâu?

*GV nhấn mạnh: Khi đi ra đ​ường phố có nhiều ng​ười, xe cộ qua lại, để đảm bảo an toàn các em cần:

- Không đi một mình mà phải đi với

 ng​ười lớn.

- Phải nắm tay ng​ười lớn khi đi qua đương.

- Phải đi trên vỉa hè, không đi d​ưới lòng

đ​ường, nếu đ​ường không có vỉa hè thì đi sát mép đ​ường.

- Nhìn đèn tín hiệu giao thông.

- Quan sát xe cộ cẩn thận trư​ớc khi qua đ​ường.

- Không chơi đùa d​ưới lòng đ​ường….

* Kết luận: Đi bộ và qua đ​ường phải an toàn.

Hoạt động 2: Thực hành đi qua đư​ờng.

- Chia nhóm đóng vai ng​ười lớn, trẻ em, dắt tay nhau qua đ​ường.

- Nhận xét nhóm đi đúng.
	- HS nhớ lại đoạn đ​ường mình đã đi qua và nêu:.

- Rộng

- Có  đoạn có vỉa hè, có đoạn không có vỉa hè.

- Đi trên vỉa hè.

- D​ới lòng đ​ường.

-…xe máy, xe ô tô,…

- HS nêu.

- HS nghe và nêu lại.

- HS nêu lại qua đ​ường an toàn

- HS lên bảng thực hành trên đ​ường tới  tr​ường.

- HS khác nhận xét


3- Củng cố, dặn dò:

- Nhận xét giờ học.

- Thực hiện tốt những điều đã học.tuyên truyền mọi ng​ười cùng thực hiện.


                                      Thứ sáu ngày 26  tháng  9  năm 2014
TIẾT 1,2:                                         TIẾNG VIỆT

Âm / gi /
                        Dạy theo sách thiết kế lớp 1- CGD trang ( 189 - 192)

                        

TIẾT 3:                                            TOÁN
Tiết 20 : Số 0

.I Mục tiêu:

- Có khái niệm ban đầu về số 0, biết vị trí số 0 trong dãy số từ 1 đến 9.

- Đọc, viết số 0, so sánh số 0 với các số trong phạm vi 9.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 4.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ 

- Đọc, viết các số từ 1 đến 9.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Hình thành số 0 
	- hoạt động cá nhân.

	- Yêu cầu HS lấy 4 que tính, sau đó bớt dần một và hỏi còn mấy cho đến hết.
	- có 4 que tính, còn 3, còn 2 còn 1 que , hết.

	- Treo tranh, yêu cầu HS quan sát số cá, trong bình, số cá vớt ra cho đến hết..

- Để chỉ không có que tính nào, không có con cá nào ta dùng số 0, giới thiệu chữ số 0 in, chữ số 0 viết.
	- 4 con, còn 3 con, còn 2 con, còn 1 con, hết.

- đọc số 0.

	- Hướng dẫn HS đếm số chấm tròn để hình thành nên dãy số từ  0 đến 9.

** Trong các số đó số nào bé nhất? Vì sao em biết?
	- 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9.

- số 0 bé nhất vì 0 < 1.

	5. Hoạt động 5:  Làm bài tập 
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài viết số 0.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	Chốt:Viết số 0
	

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu vừa đếm số vừa viết.
	- làm bài cá nhân

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	-                  3     em điền số mấy vào ô 

trống? Vì sao?

- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- số 2 vì 2 đứng trước 3.

- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.

* Chốt: Thứ tự các số từ 0 đến 9
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt: Trước khi điền dấu ta phải làm gì?

** Ta dựa vào đâu để so sánh?
	- Phải so sánh xem số nào lớn hơn số nào bé hơn... 

- Dựa vào thứ tự các số, số đứng trước sẽ bé  hơn số đứng sau.


6. Hoạt động6 : Củng cố- dặn dò 

- Thi đếm nhanh từ 0 đến 9 và từ 9 về 0. Trong các số đã học, số nào lớn nhất, số nào bé nhất?

- Nhận xét tiết học.

           

TIẾT 4:                                        SINH HOẠT LỚP
I. Mục tiêu:

- HS nắm được ưu điểm, khuyết điểm của tuần qua. Nắm được nhiệm vụ tuần tới.

- Giáo dục đạo đức cho HS.

II. Nhận xét tuần qua:

* ƯU điểm:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

*Khuyết điểm:

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

III. Ph​​​ương h​​ướng tuần tới: 

- Thi đua học tập tốt chào mừng ngày 15/ 10, 20/10

- Duy trì mọi nền nếp lớp cho tốt.

- Khắc phục các hạn chế đã nêu trên.

- Các tổ tiếp tục thi đua học tập, giữ vững nền nếp lớp.

- Thi đua học tập.

- Thi nói lời hay làm việc tốt.

* Văn nghệ.


Buổi chiều ( Đ/c Mai dạy)
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